
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
Trình độ 

chuyên môn
Ghi chú

1 Thái Khắc Hòa Phó Trưởng phòng Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum ĐHSP Sinh học

2 Huỳnh Thị Xuân Miền Chuyên viên Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum ĐHSP Ngữ văn

3 Trần Hữu Lộc Hiệu trưởng
Trường TH-THCS Vinh Quang,

thành phố Kon Tum
ĐHSP Sinh học

4 Bùi Thị Ngọc Thảo Hiệu trưởng
Trường THCS Nguyễn Huệ,

thành phố Kon Tum
ĐHSP Tiếng Anh

5 Ninh Thị Hằng Phó Hiệu trưởng
Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc,

thành phố Kon Tum
ĐHSP Ngữ văn

6 Trần Ngọc Cường Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc,

thành phố Kon Tum
ĐHSP Toán

7 Trần Thị Kim Mươi Hiệu trưởng
Trường THCS Lê Đình Chinh,

thành phố Kon Tum
ĐHSP Ngữ văn

8 Nguyễn Hữu Hoàn Phó Hiệu trưởng
Trường TH-THCS xã Đăk Cấm,

thành phố Kon Tum
ĐHSP Toán

9 Ksor Xuân Phó Trưởng phòng Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum ĐHSP Tiểu học

10 Nguyễn Văn Hải Chuyên viên Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum ĐHSP Tiểu học

11 Bùi Thị Chí Linh Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Bế Văn Đàn,

thành phố Kon Tum
ĐHSP Tiểu học

12 Nguyễn Thị Mỹ Huế Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Ngô Quyền,

thành phố Kon Tum
ĐHSP Tiểu học

13 Đậu Thị Lan Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Đặng Trần Côn,

thành phố Kon Tum
ĐHSP Tiểu học

14 Mai Thị Bích Sen Phó Hiệu trưởng
Trường TH-THCS xã Vinh Quang,

thành phố Kon Tum
ĐHSP Tiểu học

15 Trần Thị Thu Thủy Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu,

thành phố Kon Tum
ĐHSP Tiểu học

16 Trần Thị Bich Ngọc Chuyên viên Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum ĐHSP Mầm non

17 Nguyễn Thị Mỹ Liên Chuyên viên Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum ĐHSP Mầm non

18 Lê Thị Mai Thơm Hiệu trưởng
Trường Mầm non Hoa Sữa,

thành phố Kon Tum
ĐHSP Mầm non

19 Trần Thị Minh Hòa Hiệu trưởng
Trường Mầm non Hoa Mai,

thành phố Kon Tum
ĐHSP Mầm non

20 Nguyễn Thị Thắm Hiệu trưởng
Trường Mầm non Tuổi Ngọc,

thành phố Kon Tum
ĐHSP Mầm non

21 Hồ Văn Nguyên Phó Hiệu trưởng
Trường PT DTBT THCS 

Nguyễn Huệ, huyện Sa Thầy
ĐHSP Toán

22 Cao Xuân Thế Phó Hiệu trưởng
Trường TH-THCS xã Sa Nhơn,

huyện Sa Thầy
ĐHSP Ngữ văn
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23 Võ Thị Kim Dung Phó Trưởng phòng Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy ĐHSP Tiểu học

24 Ngô Thị Ngà Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong,

huyện Sa Thầy
ĐHSP Tiểu học

25 Phạm Thị Trinh Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy ĐHSP Mầm non

26 Lê Thị Phương Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non Chim Non,

huyện Sa Thầy
ĐHSP Mầm non

27 Nguyễn Văn Hòa Phó Hiệu trưởng
Trường THCS xã Đăk Hring,

huyện Đăk Hà
ĐHSP Vật lý

28 Nguyễn Văn Bắc Hiệu trưởng
Trường PT DTBT THCS

xã Đăk Long, huyện Đăk Hà
ĐHSP Toán

29 Lê Văn Bình Phó Hiệu trưởng
Trường PT DTBT THCS 

xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà
ĐHSP Hóa học

30 Phạm Thị Kim Hồng Phó Hiệu trưởng
Trường THCS Nguyễn Huệ,

huyện Đăk Hà
ĐHSP Toán

31 Phạm Thu Hiền Giáo viên
Trường THCS xã Đăk La,

huyện Đăk Hà
ĐHSP Ngữ văn

32 Nguyễn Thị Hương Phó Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi,

huyện Đăk Hà
ĐHSP Tiểu học

33 Lê Thị Hồng Phương Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Bế văn Đàn,

huyện Đăk Hà
ĐHSP Tiểu học

34 Bùi Vĩnh Toàn Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn,

huyện Đăk Hà
ĐHSP Tiểu học

35 Dương Thị Tuyết Hiệu trưởng
Trường Mầm non Sơn Ca,

huyện Đăk Hà
ĐHSP Mầm non

36 Lê Thị Lệ Phó Hiệu trưởng
Trường Mẫu giáo xã Đăk Hring,

huyện Đăk Hà
ĐHSP Mầm non

37 Phạm Thị Thúy Phó Hiệu trưởng
Trường Mẫu giáo xã Đăk La,

huyện Đăk Hà
ĐHSP Mầm non

38 Hoàng Ngọc Lê Phó Hiệu trưởng
Trường PT DTBT THCS 

xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông
ĐHSP Địa lý

39 Nguyễn Ngọc Huynh Hiệu trưởng
Trường PT DTBT THCS

Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông
ĐHSP Ngữ văn

40 Hoàng Văn Hải Hiệu trưởng
Trường PT DTBT THCS

xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông
ĐHSP Ngữ văn

41 Chu Thị Thủy Phó Hiệu trưởng
Trường PT DTBT THCS

xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông
ĐHSP Ngữ văn

42 Phạm Quốc Việt Hiệu trưởng
Trường PT DTBT THCS 

xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông
ĐHSP Ngữ văn

43 Nguyễn Đức Tân Phó Hiệu trưởng
Trường PT DTBT THCS 

xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông
ĐHSP Ngữ văn

44 Nguyễn Văn Tùng Giáo viên
Trường PT DTBT THCS 

xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông
ĐH CNTT

45 Bạch Thế Hùng Hiệu trưởng
Trường PT DTBT TH

xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông
ĐHSP Tiểu học

46 Trần Viết Huê Phó Hiệu trưởng
Trường PT DTBT TH-THCS

xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông
ĐHSP Tiểu học

47 Phạm Văn Xuân Hiệu trưởng
Trường Tiểu học 

xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông
ĐHSP Tiểu học

48 Hồ Thị Thùy Vân Hiệu trưởng
Trường PT DTBT TH 

xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông
ĐHSP Tiểu học



49 Lương Mạnh Khoa Hiệu trưởng
Trường PT DTBT TH

xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông
ĐHSP Tiểu học

50 Nguyễn Văn Hào Hiệu trưởng
Trường PT DTBT TH

xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông
ĐHSP Tiểu học

51 Lê Thị Nga Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non xã Đăk Rơ Ông,

huyện Tu Mơ Rông
ĐHSP Mầm non

52 Nguyễn Thị Ngoan Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non xã Đăk Sao,

huyện Tu Mơ Rông
CĐSP Mầm non

53 Nguyễn Thị Dinh Hiệu trưởng
Trường Mầm non xã Tê Xăng,

huyện Tu Mơ Rông
ĐHSP Mầm non

54 Cao Thị Chúc Hiệu trưởng
Trường Mầm non xã Ngọc Yêu,

huyện Tu Mơ Rông
CĐSP Mầm non

55 Nguyễn Thị Thìn Hiệu trưởng
Trường Mầm non xã Đăk Hà,

huyện Tu Mơ Rông
ĐHSP Mầm non

56 Dương Thị Ánh Thúy Hiệu trưởng
Trường Mầm non xã Đăk Sao,

huyện Tu Mơ Rông
ĐHSP Mầm non

57 Huỳnh Thị Thanh Nguyên Giáo viên
Trường Mầm non xã Đăk Tờ Kan,

huyện Tu Mơ Rông
ĐHSP Mầm non

58 Đinh Thị Phương Anh Hiệu trưởng
Trường Mầm non xã Tu Mơ Rông,

huyện Tu Mơ Rông
ĐHSP Mầm non

59 Võ Quang Vinh Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông ĐHSP Ngữ văn

60 Trần Thanh Phúc Hiệu trưởng
Trường PT DTBT THCS

xã Pờ Ê, huyện Kon Plông
ĐHSP Tiếng Anh

61 Phan Hồng Nguyên Hiệu trưởng
Trường PT DTBT THCS

xã Đăk Nên, huyện Kon Plông
CĐSP Toán

62 Trần Thông Hiệu trưởng
Trường PT DTBT TH

xã Măng Cành, huyện Kon Plông
ĐHSP Tiểu học

63 Vũ Ngọc Thành Hiệu trưởng
Trường PT DTBT TH

xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông
ĐHSP Tiểu học

64 Trần Thị Phượng Hiệu trưởng
Trường Mầm non 

xã Măng Cành, huyện Kon Plông
ĐHSP Mầm non

65 Trần Thị Xuân Hương Hiệu trưởng
Trường Mầm non Măng Đen,

huyện Kon Plông
ĐHSP Mầm non

66 Lê Hải Lâm Trưởng phòng Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei ĐHSP Ngữ văn

67 Phạm Thế Lợi Hiệu trưởng
Trường PT DTBT THCS

xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei
ĐHSP Ngữ văn

68 Nguyễn Đức Chiêu Giáo viên
Trường THCS thị trấn Đăk Glei,

huyện Đăk Glei
ĐHSP Toán

69 Bùi Văn Thắng Phó Hiệu trưởng
Trường TH-THCS xã Xốp,

huyện Đăk Glei
ĐHSP Tiếng Anh

70 Đặng Văn Hoàng Hiệu trưởng
Trường Tiểu học xã Đăk Kroong,

huyện Đăk Glei
ĐHSP Tiểu học

71 Nguyễn Công Cương Hiệu trưởng
Trường Tiểu học xã Đăk Long,

huyện Đăk Glei
ĐHSP Tiểu học

72 Đoàn Thị Thu Hiệu trưởng
Trường Mầm non xã Đăk Kroong,

huyện Đăk Glei
ĐHSP Mầm non

73 Nguyễn Thị Huế Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non thị trấn Đăk Glei,

huyện Đăk Glei
ĐHSP Mầm non

74 Đoàn Thị Bích Loan Giáo viên
Trường THCS thị trấn Đăk Rve,

huyện Kon Rẫy
ĐHSP Tiếng Anh



75 Đặng Thị Kim Tuyến Tổ trưởng
 Trường THCS xã Tân Lập,

huyện Kon Rẫy
ĐHSP Ngữ văn

76 Trần Giáng Khương Giáo viên
Trường PT DTBT THCS 

xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy
CĐSP Toán -Tin

77 Nguyễn Văn Tuân Giáo viên
Trường PT DTBT THCS

xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy
ĐHSP Địa lý

78 Trần Thị Thanh Huyền Hiệu trưởng
Trường PT DTBT THCS

xã Đăk Tờ Lùng, huyện Kon Rẫy
ĐHSP Toán

79 Trần Trọng Nghị Hiệu trưởng
Trường PT DTBT THCS 

xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy
ĐHSP Toán

80 Trần Khánh Hằng Tổ trưởng
Trường THCS xã Đăk Tơ Re, 

huyện Kon Rẫy
ĐHSP Lịch sử

81 Nguyễn Kim Hải Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Kon Rẫy ĐHSP Tiểu học

82 Tiến Kim Dung Hiệu trưởng
Trường Tiểu học KaPaKơLơng,

huyện Kon Rẫy
ĐHSP Tiểu học

83 Đồng Thị Thúy Lan Hiệu trưởng
Trường Tiểu học số 1 

thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy
ĐHSP Tiểu học

84 Nguyễn Tiên Phong Hiệu trưởng
Trường Tiểu học xã Đăk Tờ Lùng,

huyện Kon Rẫy
ĐHSP Tiểu học

85 Huỳnh Thị Hải Châu Phó Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Kim Đồng,

huyện Kon Rẫy
ĐHSP Tiểu học

86 Phạm Thị Lan Nhi Giáo viên
 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn,

huyện Kon Rẫy
ĐHSP Tiểu học

87 Nguyễn Văn Mậu Giáo viên
Trường Tiểu học xã Đăk Tờ Lùng,

huyện Kon Rẫy
ĐHSP Tiểu học

88 Nguyễn Thị Dung Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Kon Rẫy ĐHSP Mầm non

89 Trương Thị Phượng Hiệu trưởng
 Trường Mầm non Bình Minh,

huyện Kon Rẫy
ĐHSP Mầm non

90 Trần Thị Thanh Quang Hiệu trưởng
Trường Mầm non 19/5,

huyện Kon Rẫy
ĐHSP Mầm non

91 Triệu Thị Bích Hạnh Hiệu trưởng
Trường Mầm non xã Đăk Tờ Lùng,

huyện Kon Rẫy
ĐHSP Mầm non

92 Lê Thị Ngọc Đoan Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non xã Tân Lập,

huyện Kon Rẫy
CĐSP Mầm non

93 Huỳnh Tấn Công Phó Giám đốc
Trung tâm GDNN-GDTX

huyện Kon Rẫy
ĐHSP Tiếng Anh

94 Lương Văn Trường Hiệu trưởng
Trường THCS thị trấn Plei Kần,

huyện Ngọc Hồi
ĐHSP Vật lý

95 Nguyễn Tài Duệ Hiệu trưởng
Trường THCS Lý Tự Trọng,

huyện Ngọc Hồi
ĐHSP Địa lý

96 Nguyễn Quang Thiêm Phó Hiệu trưởng
Trường THCS xã Đắk Nông,

huyện Ngọc Hồi
ĐHSP Sinh học

97 Nguyễn Ngọc Nam Hiệu trưởng
Trường Tiểu học xã Đắk Dục,

huyện Ngọc Hồi
ĐHSP Tiểu học

98 Nguyễn Viết Dũng Phó Hiệu trưởng
Trường Tiểu học số 1  

thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi
ĐHSP Tiểu học

99 Phan Đăng Việt Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc,

huyện Ngọc Hồi
ĐHSP Tiểu học

100 Nguyễn Trần Thuý Hoa Hiệu trưởng
Trường Mầm non Hoa Hồng,

huyện Ngọc Hồi
ĐHSP Mầm non



101 Nguyễn Thị Hồng Nhung Hiệu trưởng
Trường Mầm non Bình Minh,

huyện Ngọc Hồi
ĐHSP Mầm non

102 Nguyễn Thị Thanh Hiệu trưởng
Trường Mầm non Họa Mi,

huyện Ngọc Hồi
ĐHSP Mầm non

103 Bùi Công Nam Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Ia H'Drai ĐHSP Ngữ văn

104 Nguyễn Thị Thanh Vân Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Ia H'Drai ĐHSP Mầm non 

105 Phạm Thị Minh Thanh Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Ia H'Drai ĐHSP Tiểu học

106 Trần Quốc Chung Phó Hiệu trưởng
Trường TH-THCS Nguyễn Du,

huyện Ia H'Drai
ĐHSP Địa lý

107 Đinh Thị Thoa Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non Măng Non,

huyện Ia H'Drai
ĐHSP Mầm non

108 Nguyễn Văn Hùng Trưởng phòng Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô ĐHSP Ngữ văn

109 A Hải Phó Trưởng phòng Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô ĐHSP Tiểu học

110 Nguyễn Văn Sơn Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô ĐHSP Toán

111 Lê Thị Thu Thuỷ Giáo viên
Trường PT DTBT THCS 

xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô
ĐHSP Tiếng Anh

112 Hoàng Thị Thanh Hải Hiệu trưởng
Trường THCS Nguyễn Du,

huyện Đăk Tô
ĐHSP Toán

113 Hồ Quốc Tuấn Hiệu trưởng
Trường THCS xã Ngọc Tụ,

huyện Đăk Tô
ĐHSP Hoá học

114 Phạm Thị Bích Hương Phó Hiệu trưởng
Trường THCS Nguyễn Du,

huyện Đăk Tô
ĐHSP Ngữ văn

115 Ngô Đình Hiền Hiệu trưởng
Trường THCS Lương Thế Vinh,

huyện Đăk Tô
ĐHSP Tiếng Anh

116 Phan Trọng Phong Giáo viên
Trường Tiểu học xã Đăk Trăm,

huyện Đăk Tô
ĐHSP Tiểu học

117 Nguyễn Thị Hồng Loan Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong,

huyện Đăk Tô
ĐHSP Tiểu học

118 Nguyễn Thị Hà Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô ĐHSP Tiểu học

119 Phạm Thị Vy Phó Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến,

huyện Đăk Tô
ĐHSP Tiểu học

120 Phạm Thị Minh Phương Phó Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Kim Đồng,

huyện Đăk Tô
ĐHSP Tiểu học

121 Hồ Thị Kim Liên Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non xã Ngọc Tụ,

huyện Đăk Tô
 ĐHSP Mầm non

122 Phạm Thị  Ánh Tuyết Hiệu trưởng
Trường Mầm non Bình Minh, 

huyện Đăk Tô
 ĐHSP Mầm non

123 Trần Thị Mộng Thuý Hiệu trưởng
Trường Mầm non xã Văn Lem, 

huyện Đăk Tô
 ĐHSP Mầm non

124 Nguyễn Thị Thanh Hiệu trưởng
Trường Mầm non Họa Mi,

huyện Đăk Tô
 ĐHSP Mầm non

125 Nguyễn Thị Hiền Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non Bình Minh,

huyện Đăk Tô
 ĐHSP Mầm non

Danh sách tổng cộng có 125 người.
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